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Năm học 2017-2018
 Tháng 9: Chủ đề: Bé và các bạn  ( Thực hiện 4 tuần)
	PTTC


	       PTNT
	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK


	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	* Đi theo hướng thẳng
*Đi trong đường hẹp


	-Làm quen với nề nếp, vệ sinh ăn uống, sinh hoạt ở lớp

- Làm quen với chế độ  ăn cháo ăn cơm nát với nhiều loại thức ăn khác nhau
- Biết tránh những vật dụng nguy hiểm ở trường lớp. như nồi cháo , cơm canh nóng, dao, kéo.
	* Các bạn của bé
*Bạn trai, bạn gái


	* Thơ: Bạn mới
*Truyện : Đôi bạn tốt
	*Nghe hát: Lời chào buổi sáng
*Nghe hát : Em búp bê
	* Tháo lắp vòng
*Xâu vòng tặng bạn


 Tháng 10: Chủ đề: Gia đình của  bé  ( Thực hiện 4 tuần)
	PTTC


	       PTNT
	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	* TD: Ném bóng vào đích

*Tập đi bước lên, xuống bậc thang

*Bước qua vật cản


	- Trẻ biết một số thao tác đơn giản  trong kỹ năng  tự phục vụ -Tập rửa tay, ( Đi đến bàn ăn, nồi ngoan để ăn cơm ,  không nói chuyện trong khi ăn) 

-Biết nói với người lớn  khi có nhu cầu ăn, uống, ngủ, đi vệ sinh.

-Nhận biết nguy cơ không an toàn và phòng tránh.


	* Trò chuyện về bố mẹ của bé

* Trò chuyện về ông bà của bé

*Anh chị em của bé

* Các thành viên trong gia đình( Ông bà, bố mẹ, anh chị em)

	*Truyện: Cháu chào ông ạ

*Thơ: Đón mẹ


	*Nghe hát:Lời chào buổi sáng

*Nghe hát: Cháu yêu bà

*Mẹ yêu không nào


	* Xâu vòng tặng mẹ

*Lồng hộp to nhỏ
*Bé tháo lắp vòng

*Chọn đồ chơi to - Nhỏ



Tháng 11: Chủ đề: Các cô các bác trong trường mầm non( Thực hiện 4 tuần).

	PTTC


	PTNT
	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	*TD: Bò, trườn đến vật chuẩn

*TD:Ném bóng bằng một tay


	-Biết tên 1 số món ăn quen thuộc hàng ngày, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Biết giữ gìn vệ sinh( Rửa tay lau mặt, súc miệng, đi dép và có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở

-Biết gọi người thân, cô giáo khi có biểu hiện ốm.

- Có khả năng nhận biết các đồ dùng có thể gây nguy hiểm và cách phòng tránh.


	* Cô giáo của em

*Bác bảo vệ

	*  Chào

* Truyện: Thỏ con biết vâng lời


	* Nghe hát: Con cò cánh trắng

*Nghe hát: cùng múa vui
	*Xâu vòng hoa lá tặng cô giáo
*Xếp đường đến trường



Tháng 12: Chủ đề: Đồ dùng, đồ chơi của bé. ( Thực hiện 3 tuần)

	PTTC


	PTNT
	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	* TD:Trườn về phía trước

*Ngồi lăn bóng bằng 2 tay

	-Biết tên 1 số món ăn quen thuộc hàng ngày, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Biết ích lợi của các món ăn hàng ngày đối với sức khỏe của bản thân 

-Biết giữ gìn vệ sinh có 1 số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở.

- Biết phòng tránh 1 số vật dụng nguy hiểm cho bản thân.
	*Đồ chơi của bé

* Cái ca cái cốc
*Quần áo của bé

	* Thơ: Đi dép

* Truyện: Đôi bạn nhỏ
* kể chuyện theo tranh Giờ ăn


	*Nghe hát: Đôi dép

* Nghe hát: Bóng tròn
* Nghe hát chiếc khăn tay

	* Xếp lồng hộp to, nhỏ

* Xâu vòng bằng các đồ chơi có màu đỏ



Tháng 1: Chủ đề : Những con vật đáng yêu ( Thực hiện 4 tuần)

	PTTC


	PTNT

	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	 *TD: Đi bước qua dây ( Gậy )

* Bò về phía trước có mang vật trên lưng

	-Phát triển ở trẻ khả năng nhận biết, phân biệt một số loại thực phẩm thông thường  được chế biến từ động vật.

- Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 

-Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi tiếp xúc với con vật.


	*Con gà, con vịt

*Con chó, con mèo


	* Truyện: Thỏ ngoan
* Thơ:  Gà gáy
*Thơ: Con trâu

*Truyện: Khỉ con biết vâng lời

*Thơ chú gà con


	*Nghe hát : Chú mèo

* Nghe hát :Gà gáy
*Nghe hát:Rửa mặt như mèo

* Nghe hát: Con chim non
	* Xâu vòng các con vật có màu sắc khác nhau
*Bé xếp nhà cho gà con
* Chọn các đồ chơi con vật màu đỏ


Tháng 2: Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp( Thực hiện 4 tuần)

	PTTC


	    PTNT

	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	*TD: Bước lên xuống thang có tay vịn

*TD: Đi có mang vật trên tay

*Ném bóng qua dây-đi theo các hướng khác nhau


	- Nhận biết các nhóm thực phẩm, cách chế biến một số món ăn đơn giản, quen thuộc được chế biến từ các loại rau, củ quả.. lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe con người.

-Hình thành một số thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày, có hành vi trong ăn uống ( ăn quả được rửa sạch, gọt vỏ, thức ăn chín đã được chế biến..)


	* Hoa cúc, hoa hồng

*Quả cam, quả chuối
*Quả đu đủ quả cà chua

	* Truyện : Cây táo

*Thơ bắp cải xanh

* Truyện : Quả

	*Nghe hát :hái hoa

*Nghe: Con chim hót trên cành cây

* Nghe hát : Cò lả

	*Chơi với vòng
Xâu vòng bằng các quả



Tháng 3 :   Chủ đề : Ngày tết và mùa xuân( Thực hiện 4  tuần)

	PTTC


	PTNT

	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	* TD: Ném bóng qua dây

*Đi bước qua vật cản ( Cao 5 cm)


	- Nhận biết được một số món ăn của ngày tết. bánh trưng mứt , giò chả….

- Biết vui chơi an toàn trong ngày tết và không chơi 1 số chơi đồ vật nguy hiểm như  súng, dao, kiếm, lửa, pháo….


	* Bánh trưng ngày tết

* Mâm quả ngày tết


	* Truyện:  Cây táo

* Thơ: Hoa kết trái


	*Nghe hát: Quả
*Nghe hát : Bé và hoa

	* Chơi với bóng




Tháng 4: Chủ đề : Bé với các phương tiện giao thông ( Thực hiện 4 tuần)

	PTTC


	     PTNT

	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	*TD: Tung bóng cho cô

* TD:Bò chui qua cổng


	- Trẻ biết ăn đủ các món ăn, ăn hết xuất, đảm bảo sức khỏe

- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

-Trẻ biết làm một số việc đơn giản tự phục vụ trong sinh hoạt

	* Xe máy, xe đạp.

* Tàu hỏa 

*Tàu thủy, thuyền buồm

*  Máy bay
	*Thơ: Con tàu

*Truyện: Câu chuyện về chú xe ủi

* Vì sao thỏ cụt đuôi

	*: Nghe hát : Lái ô tô

*Nghe hát : Phi ngựa

*Nghe hát Nhong nhong

* Nghe hát: Đoàn tàu nhỏ xíu


	*Xếp ô tô

* Xếp tàu hỏa




Tháng 5: Chủ đề: Mùa hè đến rồi ( Thực hiện 4 tuần) 

	PTTC


	     PTNT

	PTNN
	PTTM

	PTVĐ
	DD & SK
	NB
	Văn học
	Âm nhạc
	HĐ

	* TD: Đi theo hiệu lệnh

* TD:Đứng tung ném bóng


	-Ăn uống hợp vệ sinh 

- Biết sử dụng các loại nước có tác dụng với cơ thể
- Sử dụng  trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe
-Biết các yếu tố thiên nhiên có ảnh hưởng tới cuộc sống sức khỏe con người
- Biết ăn uống đủ chất hợp vệ sinh để tránh một số bệnh của mùa hè.


	* Áo cộc , quần soóc

* Cái mũ, cái nón


	* Thơ: Cầu vồng

*Truyện:Cóc gọi trời mưa.


	*Nghe hát: Ếch ộp

* Nghe hát: 

Tập tầm vông


	*Xâu vòng tặng bạn



    HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                                                      An phụ, Ngày    tháng    năm 2017
                                                                                                                                              Người xây dựng kế hoạch
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